
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 114 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

22/03/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ 
PHÊ TRONG NGOÀI NƯỚC

0108193646

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán 
buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

2. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 (trừ đấu giá)

4543

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên 
liệu, dầu đốt nóng,   dầu hỏa; 

4661

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

8. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

9. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
hi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

10. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(trừ đấu giá)

4513

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TRONG NGOÀI NƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán mô tô, xe máy 4541

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

14. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
(trừ sản xuất vàng miếng)

2420

15. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

16. Đúc sắt, thép 2431

17. Đúc kim loại màu 2432

18. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

19. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

20. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

21. Sản xuất máy luyện kim 2823

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

23. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

24. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

25. Trồng cây cà phê 0126

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

27. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Môi giới thương mại , Đại lý thương mại 

4610

28. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

29. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

30. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

31. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
Uỷ thác mua bán hàng hóa 

8299

33. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có 
động cơ khác. 
Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô 
tô, xe máy và xe có động cơ khác

4730

34. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512
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8.000.000.000 VNĐ

35. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
 (trừ đấu giá)

4530

36. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

37. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B4004772

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

HẮC NGỌC QUANG   Nam
11/01/1978 Kinh Việt Nam

10/05/2010 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B4004772
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   HẮC NGỌC QUANG   Nam

11/01/1978 Kinh Việt Nam

10/05/2010 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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